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4.4.1 Văn bản pháp luật
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường

Chính phủ 2022

4.4.2 Văn bản pháp luật

Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ v/v việc ban hành Kế hoạch hành 
động quốc gia thực hiện Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Thủ tướng Chính 
phủ 2017

4.4.3 Văn bản pháp luật

Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ v/v Phê duyệt Chương trình hành 
động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền 
vững giai đoạn 2021 - 2030

Thủ tướng Chính 
phủ

2020

4.4.4 Văn bản pháp luật
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

2022

4.4.5 Văn bản pháp luật
Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 
02/11/2023 về hướng dẫn kỹ thuật phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

2023

4.4.6 Hướng dẫn kỹ thuật Buying green: A handbook on green public 
procurement (3rd Edition)

Liên minh châu Âu 2016

4.4.7 Hướng dẫn kỹ thuật Green Public Procurement Guidance Booklet 
for Project Partners

Liên minh châu Âu 2023

4.4.8 Hướng dẫn kỹ thuật
Sustainable Consumption and Production: A 
Handbook for Policy Makers With cases from 
Asia and the Pacific

UNEP 2012

4.4.9 Hướng dẫn kỹ thuật
Sustainable consumption and production: A 
handbook for policymakers. UNEP 2015

4.4.10 Hướng dẫn kỹ thuật
Lựa chọn công nghệ trong Quản lý chất thải 
rắn bền vững, Nghiên cứu điển hình tại TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị 
Phương Loan

2016

4.4.11 Hướng dẫn kỹ thuật Advanced biological treatment of municipal 
solid waste, Enviros Consulting Limited

Defra Waste 
Implementation 
Programme

2005

4.4.12 Hướng dẫn kỹ thuật
Handbook of solid waste management and 
waste minimization technology

Nicholas P. 
Cheremisionoff 2003

4.4.13 Hướng dẫn kỹ thuật Industrial waste treatment handbook Woodard & Curran 2006

4.4.14 Kết quả nghiên cứu Nghiên cứu thể chế thúc đẩy mua sắm công 
xanh tại Việt Nam

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2018

4.4.15 Kết quả nghiên cứu Global Waste Management Outlook 2024 UNEP 2024

4.4.16 Kết quả nghiên cứu
National Green Public Procurement and 
Environmental Labels in Cambodia, Lao PDR, 
Myanmar, Vietnam, and Bhutan.

GIZ 2021

4.4.17 Văn bản pháp luật
QCVN 12874:2020 ISO 20400:2017 về Mua 
sắm bền vững - Hướng dẫn

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

2020

Chủ đề đào tạo
Sản xuất và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, mua sắm xanh


